
UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ NẬM LẠNH 
 

Số: 03 /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Nậm Lạnh, ngày 02 tháng 01 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Ban hành Kế hoạch  

Trình HĐND, UBND, Chủ tịch UBND xã Nậm Lạnh năm 2024 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ NẬM LẠNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;  

Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 26/4/2023 của UBND xã về việc 

ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân xã Nậm Lạnh khóa XXI, nhiệm 

kỳ 2021 – 2026; 

Xét đề nghị của Văn phòng HĐND -UBND xã. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục nội dung trình 

HĐND, UBND, Chủ tịch UBND xã Nậm Lạnh năm 2024. 

Điều 2. Thành viên UBND xã; cán bộ, công chức, không chuyên trách khối 

UBND xã, Trưởng bản các bản trên địa bàn xã có trách nhiệm phối hợp, tham 

mưu cho UBND xã tổ chức triển khai thực hiện quyết định này. 

Điều 3. Văn phòng HĐND-UBND xã có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, 

đôn đốc tổ chức thực hiện Quyết định này. 

Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

   

Nơi nhận: 
- UBND huyện Sốp Cộp; 

- Phòng Nội vụ; 

- TT Đảng ủy xã; 

- TT HĐND xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Cán bộ, công chức xã 

- Như điều 3; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vì Văn Minh 
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DANH MỤC NỘI DUNG TRÌNH HĐND XÃ, UBND XÃ, CHỦ TỊCH UBND XÃ NĂM 2024 

( Kèm theo quyết định số 03 /QĐ- UBND ngày 02 tháng 01 năm 2024 của UBND xã Nậm Lạnh) 
 

 

 
TT 

Nội dung 

Cấp trình 

Bộ phận 

chủ trì 

soạn thảo 

Bộ phận  

phối hợp  

soạn thảo 

Chủ tịch 

UBND xã 

UBND 

xã 

Kỳ họp 

HĐND 

xã 

  

 Tháng 1       

1 
Dự thảo Công văn giao chuẩn bị nội dung trình Phiên họp 

UBND xã khóa XXI 
X   

Văn phòng 

HĐND - UBND 
 

2 

Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- 

XH, AN-QP tháng 01; Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 02 

năm 2024 

 X  
Văn phòng 

HĐND - UBND 

Các ban nghành 

thuộc khối 

UBND xã. 

3 Quyết định Ban hành chương trình công tác năm 2024.  X  
Văn phòng 

HĐND - UBND 
CC UBND xã 

4 Kế hoạch giao chỉ tiêu KT-XH; ngân sách năm 2024  X  Địa chính - XD Các bản 

5 
Kế hoạch công tác phòng chống đói rét cho đàn gia súc, gia 

cầm vụ đông  xuân 2024. 
 X  Địa chính - XD 

Các ban ngành 

liên quan 

6 Kế hoạch phòng, chống và kiểm soát ma túy năm 2024.  X  Công an xã 
Công chức  

liên quan  

7 
Kế hoạch phát động toàn dân làm công tác thuỷ lợi mùa khô 

năm 2024 
 X  Địa chính - XD 

Công chức 

Liên quan 

8 Kế hoạch công tác Quân sự - Quốc phòng năm 2024  X  Quân sự xã  

9 Kế hoạch tổ chức các hoạt động vui Tết Nguyên đán năm 2024  X  
Công chức 

VHXH 

Công chức  

liên quan  

10 
Kế hoạch tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán 

năm 2024 
 X  

Công chức LĐTB 

& XH xã 

Công chức  

liên quan 
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11 Kế hoạch bảo vệ Tết Nguyên đán năm 2024.   X  Công an, Quân sự 
Các ban nghành 

liên quan. 

12 
Kế hoạch kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết 

Nguyên đán 2024  
 X  Trạm y tế xã Ban VSATTP 

13 Tổ chức phát lệnh công dân nhập ngũ  X  Quân sự xã  

14 Kế hoạch quản lý về công tác thanh niên năm 2024  X  
Công chức 

VHXH 
 

15 Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2024  X  Văn thư-Lưu trữ  

16 Ban hành danh mục lưu trữ năm 2024  X  Văn thư-Lưu trữ  

17 Kế hoạch thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2024  X  
Văn phòng 

HĐND - UBND 
 

18 Kế hoạch thực hiện dân vận chính quyền năm 2024  X  
Văn phòng 

HĐND - UBND 
 

19 
Kế hoạch kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hoá văn bản 

QPPL.  
 X  Tư pháp xã 

Cán bộ, công 

chức xã, các bản 

20 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn xã  X  Tư pháp xã 
Cán bộ, công 

chức xã 

21 Kế hoạch xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn xã  X  Tư pháp xã 
Cán bộ, công 

chức xã 

22 
Kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, 

hoà giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của xã.  
 X  Tư pháp xã 

Các bản, điểm 

dân cư 

23 
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bồi thường trách nhiệm của 

Nhà nước 
 X  Tư pháp xã 

Cán bộ, công 

chức xã, các bản 

24 Kế hoạch Chương trình công tác Tư pháp năm 2024  X  Tư pháp xã  

25 Kế hoạch CCHC năm 2024    Tư pháp xã VP – TK xã 

26 Phương án, kế hoạch PCTT – TKCN năm 2024  X  Địa chính – XD  

27 Cấp giấy Chứng nhận hộ nghèo năm 2024  X  
CC VHXH xã 

phụ trách TBXH 
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28 Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức đầu năm 2024  X  Công đoàn VP – TK xã 

29 
Công văn chỉ đạo rà soát gạo cứu đói giáp tết Nguyên đán 

năm 2024 
 X  

VHXH xã phụ 

trách TBXH 

Các bản, điểm 

dân cư 

30 
Báo cáo công tác tiếp công, đơn thư tháng 01, nhiệm vụ 

tháng 02 năm 2024 
 X  

Văn phòng 

HĐND - UBND 
 

31 Phát đăng bản tin trong tháng  X  CC VHXH xã  

32 Thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2024  X  
Văn phòng 

HĐND - UBND 
 

33 Báo cáo tổng hợp Tết Nguyên đán năm 2024  X  
Văn phòng 

HĐND - UBND 

Các ban nghành 

liên quan. 

34 Kế hoạch tự kiểm tra cải cách hành chính năm 2024  X  
Văn phòng 

HĐND - UBND 
 

35 Quyết định phân công công chức phụ trách bộ phận một cửa  X  
Văn phòng 

HĐND - UBND 
 

36 Quyết định ban hành Quy chế thực hiện nhiệm vụ một cửa  X  
Văn phòng 

HĐND - UBND 
 

37 
Quyết định phân công cán bộ, công chức phụ trách công tác 

tiếp công dân  
 X  

Văn phòng 

HĐND - UBND 
 

38 Thông báo đường dây nóng của Thường trực UBND xã  X  
Văn phòng 

HĐND - UBND 
 

39 Thông báo lịch tiếp công dân  X  
Văn phòng 

HĐND - UBND 
 

40 
Kế hoạch người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền đối thoại với 

nhân dân năm 2024 
 X  

Văn phòng 

HĐND - UBND 
 

41 Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự năm 2024  X  Công an xã  

42 Kế hoạch xây dựng PTTD bảo vệ ANTQ năm 2024.  X  Công an xã  

43 Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2024  X  
Văn phòng 

HĐND - UBND 
 

44 
Kế hoạch triển khai các giải pháp nâng cao Chỉ số hiệu quả 

quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2024 
 X  

Văn phòng 

HĐND - UBND 
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45 
Thông báo công khai Chỉ số CCHC, chỉ số SIPAS năm 2024 

của UBND xã Nậm Lạnh 
 X  

Văn phòng 

HĐND - UBND 
 

46 
Kế hoạch người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối thoại trực 

tiếp với nhân dân năm 2024 
 X  

Văn phòng 

HĐND - UBND 
 

47 

Kế hoạch đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND xã với tổ 

chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành 

chính năm 2023 

 X  
Văn phòng 

HĐND - UBND 
 

48 Kế hoạch đối ngoại năm 2024  X  
Văn phòng 

HĐND - UBND 
 

49 Kế hoạch thi đua khen thưởng năm 2024  X  
Văn phòng 

HĐND - UBND 
 

50 Kế hoạch nhân rộng gương điển hình tiên tiến năm 2024  X  
Văn phòng 

HĐND - UBND 
 

 Tháng 2      

1 
Dự thảo Công văn giao chuẩn bị nội dung trình Phiên họp 

UBND xã khóa XXI 
X   

Văn phòng 

HĐND - UBND 
 

2 

Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- 

XH, AN-QP tháng 01 năm 2024; Nhiệm vụ trọng tâm công 

tác tháng 02 năm 2024 

 X  
Văn phòng 

HĐND - UBND 

Các ban nghành 

thuộc khối 

UBND xã. 

3 
Kế hoạch tiêm phòng các loại vác xin cho đàn gia súc, gia cầm 

năm 2024 
 X  Thú y xã 

Các ban ngành 

liên quan 

4 
Kế hoạch công tác dân quân năm 2024. Quy chế phối hợp theo 

Nghị định 03 của CP. Kế hoạch giáo dục QPAN năm 2024. 
 X  Quân sự xã Các Bản 

5 
Báo cáo kết quả thăm hỏi, tặng quà nhân dịp tết Nguyên Đán 

năm 2024 
 X  

LĐTB&XH, 

 
Các Bản 

6 Kế hoạch tuyên truyền bảo vệ và phát triển rừng năm 2024  X  Địa chính-XD Các Bản 

7 Kế hoạch triển khai công tác tôn giáo năm 2024  X  
Công chức VH-

XH 
Các Bản 
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8 Kế hoạch tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2024  X  Quân sự xã 
Các ban nghành 

liên quan. 

9 Kế hoạch tổ chức Ngày biên phòng toàn dân  X  Quân sự xã  

 Tháng 3      

1 
Dự thảo Công văn giao chuẩn bị nội dung trình Phiên họp 

UBND xã khóa XXI 
X   

Văn phòng 

HĐND - UBND 
 

2 

Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- 

XH, AN-QP quý I năm 2024; Nhiệm vụ trọng tâm công tác II 

năm 2024. 

 X  

 

Văn phòng 

HĐND - UBND 

Các ban nghành 

thuộc khối 

UBND xã. 

3 Kế hoạch tuyên truyền không di dịch cư tự do năm 2024  X  Công an xã CB, CC xã 

4 
Báo cáo kết quả giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo quý I. 

Nhiệm vụ quý II năm 2024 
 X  

Văn phòng 

HĐND - UBND 

Các ban nghành 

thuộc khối 

UBND xã. 

5 Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS năm 2024  X  Trạm y tế  

6 

Dự thảo báo cáo kết quả phòng chống tham nhũng và thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí quý I năm 2024. Phương hướng 

nhiệm vụ quý II năm 2024 

 X  
Văn phòng 

HĐND - UBND 

Các ban nghành 

thuộc khối 

UBND xã 

7 Báo cáo tình hình di dịch cư tự do quý I năm 2024  X  Công an xã Các bản 

8 
Báo cáo công tác dân vận, chính quyền quý I, nhiệm vụ trọng 

tâm quý II năm 2024 
 X  

Văn phòng 

HĐND - UBND 
 

9 Kế hoạch huấn luyện dân quân mở rộng năm 2024  X  Quân sự xã  

10 Kế hoạch thu hồi vũ khí, VLN, CCHT năm 2024  X  Công an xã CB, CC xã 

11 Thống kê tổng hợp gia súc, gia cầm quý I năm 2024  X  Thú y xã  

12 
Kế hoạch triển khai phong trào toàn dân đoàn kết XDĐSVH 

năm 2024 
 X  CC VH-XH xã 

MTTQ, các 

đoàn thể 

13 Kế hoạch tăng thu ngân sách năm 2024  X  Kế toán xã  

14 
Báo cáo công tác tiếp công dân, đơn thư quý I, nhiệm vụ, 

trọng tâm quý II năm 2024 
 X  

Văn phòng 

HĐND - UBND 
 

15 Diễn tập phòng, chống cháy rừng  X  
Văn phòng 

HĐND - UBND 
Các ngành liên 

quan 

16 Phát đăng bản tin trong tháng  X  CC VH-XH xã  
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17 Tổ chức tiễn tân binh lên đường nhập ngũ  X  Quân sự xã  

18 Xây dựng kế hoạch huấn luyện   X  Quân sự xã  

 Tháng 4      

1 
Dự thảo Công văn giao chuẩn bị nội dung trình Phiên họp 

UBND xã khóa XXI 
X   

Văn phòng 

HĐND - UBND 
 

2 

Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- 

XH, AN-QP tháng 4; Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 5 

năm 2024 

 X  
Văn phòng 

HĐND - UBND 

Các ban nghành 

thuộc khối 

UBND xã 

3 

Kế hoạch tổ chức hưởng ứng “tuần lễ quốc gia nước sạch-vệ 

sinh môi trường “từ ngày 29/4 đến ngày 06/5 và ngày môi 

trường thế giới” 05/06/2024 

 X  Địa chính – XD 
Các ban nghành 

liên quan. 

4 
Kế hoạch tuyên truyền kỷ nệm ngày giải phóng Miền nam thống 

nhất đất nước 30/4; ngày Quốc tế lao động 1/5 
 X  CC VH-XH xã  

5 Kế hoạch phòng, chống tệ nạn mại dâm 2024  X  Công an xã 
Các ban nghành 

liên quan. 

6 
Kế hoạch triển khai đảm bảo VSATTP hưởng ứng "Tháng 

hành động vì chất lượng VSATTP" năm 2024 
 X  Trạm y tế xã 

Các ban nghành 

liên quan. 

7 Tổ chức điều tra dân số, nhà ở năm 2024  X  
Văn phòng 

HĐND - UBND 
Các bản 

8 Kế hoạch đảm bảo ANTT – ATXH ngày 30/4; 01/5/2024  X  Công an xã Các bản 

9 Công văn chỉ đạo tu sửa đường giao thông  X  Địa chính-XD Các bản 

10 
Báo cáo công tác tiếp công, đơn thư tháng 4, nhiệm vụ tháng 

5 năm 2024 
 X  

Văn phòng 

HĐND - UBND 
 

11 Phát đăng bản tin trong tháng  X  CC VH-XH xã  

12 Công khai dự toán ngân sách quý I  X  Kế toán ngân sách  

 Tháng 5      

1 
Dự thảo Công văn giao chuẩn bị nội dung trình Phiên họp 

UBND xã khóa XXI 
X   

Văn phòng 

HĐND - UBND 
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2 

Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- 

XH, AN-QP tháng 5 năm 2024; Nhiệm vụ trọng tâm công tác 

tháng 6 năm 2024 

 X  
Văn phòng 

HĐND - UBND 

Các ban nghành 

thuộc khối 

UBND xã 

3 Kế hoạch tháng hành động vì trẻ em  X  CC VH-XH xã  

4 
Kế hoạch rà soát các cơ quan, đơn vị trường học đảm bảo 

ANTT năm 2024 
 X  Công an xã 

Các nghành liên 

quan. 

5 
Báo cáo công tác tiếp công, đơn thư tháng 5, nhiệm vụ tháng 

6 năm 2024 
 X  

Văn phòng 

HĐND - UBND 
 

6 Phát bản tin trong tháng  X  CC VH-XH xã  

 Tháng 6      

1 
Dự thảo Công văn giao chuẩn bị nội dung trình Phiên họp 

UBND xã khóa XXI 
X   

Văn phòng 

HĐND - UBND 
 

2 

Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- 

XH, AN-QP 6 tháng  đầu  năm 2024; Nhiệm vụ trọng tâm 

công tác 6 tháng cuối năm 2024 

 X X 
Văn phòng 

HĐND - UBND 

Các ban nghành 

thuộc khối 

UBND xã. 

 

3 

Kế hoạch tổ chức đợt cao điểm phòng chống ma tuý và tổ chức 

Lễ ra quân diễu hành tuyên truyền phòng, chống ma tuý 

26/6/2024 

 X X Công an xã 
Các ban nghành 

liên quan. 

4 
Báo cáo công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ, 

trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. 
 X X 

Văn phòng 

HĐND - UBND 

Các ban nghành 

liên quan. 

5 

Báo cáo kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và ý kiến, 

kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 

tháng cuối năm 2024 

 X X 
Văn phòng 

HĐND - UBND 

Các ban nghành 

liên quan. 

6 
Báo cáo kết quả công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng 

đầu năm 2024  
 X X 

Văn phòng 

HĐND - UBND 

Các ban nghành 

liên quan. 

7 
Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 

2024, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. 
 X X 

Phó chủ tịch 

UBND xã phụ 

trách khối VHXH 

 

8 
Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về các giải pháp chủ yếu về phát 

triển KT- XH, AN - QP 6 tháng cuối năm 2024 
 X X 

Phó chủ tịch 

UBND xã phụ 

trách khối KT 

Các ban nghành 

liên quan. 
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9 
Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm 

vụ, trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 
 X X Kế toán xã  

10 Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2023  X X Kế toán xã  

11 Báo cáo tình thu các khoản quỹ 6 tháng đầu năm 2024  X X LĐTB&XH  

12 Kế hoạch chỉ đạo triển khai sản xuất vụ mùa  X  Địa chính - XD 
Các ban nghành 

liên quan. 

13 

Báo cáo kết quả thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; Nhiệm 

vụ, giải pháp thực hiện công tác tài chính ngân sách 6 tháng 

cuối năm 2024. 

 X X Kế toán ngân sách 
Các ban nghành 

liên quan. 

14 
Tờ trình, dự thảo nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách 

nhà nước xã năm 2023 
 X X Kế toán ngân sách 

Các ban nghành 

liên quan. 

15 
Báo cáo tình hình triển khai XDNTM đầu năm, nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm 2024 
 X X Địa chính-XD  

16 
Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ trọng tâm công 

tác 6 tháng cuối năm 2024 của UBND xã 
 X X 

Phó chủ tịch 

UBND xã phụ 

trách khối VHXH 

 

17 

Báo cáo kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm 

pháp luật 6 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ, trọng tâm 6 tháng 

cuối năm 2024 

 X X Công an xã  

18 Thống kê gia súc, gia cầm 6 tháng đầu năm 2024  X X Thú y xã Các bản 

19 Phát đăng bản tin trong tháng    CC VH-XH xã  

 Tháng 7      

1 
Dự thảo Công văn giao chuẩn bị nội dung trình Phiên họp 

UBND xã khóa XXI 
X   

Văn phòng 

HĐND - UBND 
 

2 

Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- 

XH, AN-QP tháng 7 năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm công tác 

tháng 8 năm 2024 

 X  
Văn phòng 

HĐND - UBND 

Các ban nghành 

thuộc khối 

UBND xã 

3 
Kế hoạch thăm hỏi tặng quà và trợ cấp khó khăn cho các đối 

tượng chính sách nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7 năm 2024 
 X  LĐTB&XH xã 

Các ban nghành 

liên quan. 

4 Kế hoạch giải pháp phát triển Kinh tế - xã hội 2024  X  
VP HĐND - 

UBND 

Các ban nghành 

liên quan 
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5 
Kế hoạch phát động toàn dân tham gia sửa chữa các tuyến 

đường, cầu treo trên địa bàn xã 
 X  Địa chính - XD 

Trưởng bản các 

bản 

6 
Báo cáo kết quả tiến độ giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trước 

và sau kỳ họp thứ Tám HĐND xã 
 X  

Văn phòng 

HĐND - UBND 
 

7 Báo cáo kết quả công tác phòng, chống ma túy năm 2024  X  Công an xã  

8 Kế hoạch mở lớp kiến thức QP – AN đối tượng 4  X  Quân sự xã 
Các ngành đoàn 

thể xã 

9 

Kế hoạch tổ chức phát giác, tố giác người liên quan đến tệ nạn 

ma tuý năm 2024; Kế hoạch chống tái trồng cây thuốc phiện 

niên vụ 2024 - 2024 

 X  Công an xã Công an xã 

10 
Báo cáo công tác tiếp công, đơn thư tháng 7, nhiệm vụ tháng 

8 năm 2024 
 X  

Văn phòng 

HĐND - UBND 
 

11 
Báo cáo kết quả tổng hợp đánh giá, phân loại CB,CC xã quý 

II năm 2024 
 X  

Văn phòng 

HĐND - UBND 
 

12 Tổng hợp phát tin trong tháng  X  CC VHXH xã  

13 Công khai dự toán ngân sách quý II  X  Kế toán ngân sách  

 Tháng 8      

1 
Dự thảo Công văn giao chuẩn bị nội dung trình Phiên họp 

UBND xã khóa XXI 
X   

Văn phòng 

HĐND - UBND 
 

2 

Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- 

XH, AN-QP tháng 8 năm 2024; Nhiệm vụ trọng tâm công tác 

tháng 9 năm 2024 

 X  
Văn phòng 

HĐND - UBND 

Các ban nghành 

thuộc khối 

UBND xã 

3 
Kế hoạch tu sửa cơ sở vật chất đảm bảo cho khai giảng năm 

học 2024-2025 
 X  

Phó chủ tịch 

UBND xã phụ 

trách khối VHXH 

Các ban nghành 

liên quan. 

4 Báo cáo kết quả sản xuất vụ đông xuân 2024 – 2025  X  Địa chính - XD 
Trưởng bản các 

bản 

5 
Báo cáo công tác tiếp công, đơn thư tháng 8, nhiệm vụ tháng 

9 năm 2024 
 X  

Văn phòng 

HĐND - UBND 
 

6 Kế hoạch bảo bệ ANTT ngày Quốc khánh 2/9  X  Công an xã  

7 Kế hoạch tổ chức các hoạt động ngày Quốc khánh 2/9  X  CC VH-XH xã  



 11 

8 Phát bản tin trong tháng  X  CC VH-XH xã  

9 
Kế hoạch rà soát chống tái trồng cây chữa chất ma túy niên 

vụ 2024-2024 
 X  Công an xã  

 Tháng 9      

1 
Dự thảo Công văn giao chuẩn bị nội dung trình Phiên họp 

UBND xã khóa XXI 
X   

Văn phòng 

HĐND - UBND 
 

2 

Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- 

XH, AN-QP 9 tháng đầu năm 2024; Nhiệm vụ trọng tâm công 

tác Quý IV năm 2024 

 X  
Văn phòng 

HĐND - UBND 

Các ban nghành 

thuộc khối 

UBND xã 

3 Kế hoạch sản xuất vụ Đông - Xuân 2024 - 2024  X  Địa chính - XD  

4 

- Phương án phòng CCCR mùa khô năm 2024-2025 

- Kế hoạch triển khai Phương án PCCC rừng mùa khô năm 

2024 – 2025 

 X  Địa chính - XD  

Các ban ngành 

lỉên quan, các  

bản 

5 Kế hoạch dự và tặng quà Tết Trung Thu 2024  X  LĐTB &XH xã 
Các ban nghành 

liên quan. 

6 
Báo cáo kết quả giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo 9 tháng 

đầu năm, nhiệm vụ quý IV năm 2024 
 X  

Văn phòng 

HĐND - UBND 

Các ban nghành 

thuộc khối 

UBND xã. 

7 Kế hoạch đảm bảo giao thông sau mùa mưa lũ 2024  X  Địa chính - XD  
Các ban nghành 

liên quan. 

8 Kế hoạch rà soát gạo cứu đói giáp hạt  X  LĐTB-XH xã 
Các ban nghành 

liên quan. 

9 Kế hoạch kiểm tra đường biên, Mốc giới  X  BCHQS xã 
Các ban nghành 

liên quan. 

10 Thống kê diện tích cây ăn quả  X  Địa chính XD xã Các bản 

11 Thống kê gia súc, gia cầm  X  Thú y xã Các bản 

12 
Báo cáo công tác tiếp công, đơn thư tháng 9, nhiệm vụ tháng 

10 năm 2024 
 X  

Văn phòng 

HĐND - UBND 
 

13 
Tổng hợp phát tin trong tháng + Kế hoạch tổ chức các hoạt 

động cách mạng tháng tám và Quốc khánh ngày 2/9 
 X  CC VHXH xã  
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14 Báo cáo tình hình ANTT trong dịp lễ quốc khánh 2/9  X  Công an xã  

15 Công Khai dự toán ngân sách quý III  X  Kế toán ngân sách  

 Tháng 10      

1 
Dự thảo Công văn giao chuẩn bị nội dung trình Phiên họp 

UBND xã khóa XXI 
X   

Văn phòng 

HĐND - UBND 
 

2 

Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- 

XH, AN-QP tháng 10 năm 2024; Nhiệm vụ trọng tâm công 

tác tháng 11 năm 2024. 

 X  
Văn phòng 

HĐND - UBND 

Các ban nghành 

thuộc khối 

UBND xã 

3 Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2024  X  LĐTB &XH xã  Các ban nghành 

liên quan. 

4 Kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 2024 – 2025  X  Địa chính - XD 

Các ban ngành 

liên quan và các  

bản 

5 
Báo cáo công tác tiếp công, đơn thư tháng 10, nhiệm vụ 

tháng 11 năm 2024 
 X  

Văn phòng 

HĐND - UBND 
 

6 Kế hoạch bình xét gia đình văn hóa, bản, đơn vị văn hóa  X  VH-XH xã  

7 Phát đăng bản tin trong tháng  X  VH-XH xã  

 Tháng 11      

1 
Dự thảo Công văn giao chuẩn bị nội dung trình Phiên họp 

UBND xã khóa XXI 
X   

Văn phòng 

HĐND - UBND 
 

2 

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH, AN-

QP tháng 11 năm 2024; Nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 

12 năm 2024 

 X  
Văn phòng 

HĐND - UBND 

Các ban nghành 

thuộc khối 

UBND xã. 

 

3 
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, AN-

QP năm 2024; Kế hoạch phát triển KT-XH, AN-QP năm 2025 
 X X 

Văn phòng 

HĐND - UBND 

Các ban nghành 

thuộc khối 

UBND xã 

4 
Báo cáo tình hình tội phạm và vi phạm PL năm 2024 và 

phương hướng nhiệm vụ năm 2025 
 X X Công an xã  

5 Báo cáo kết quả công tác phòng chống tham nhũng năm 2024   X X 
Văn phòng 

HĐND - UBND 

Các ban nghành 

liên quan. 
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6 
Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trước và sau 

kỳ họp thứ Tám HĐND xã khóa XXI 
 X X 

Văn phòng 

HĐND - UBND 

Các ban nghành 

liên quan. 

7 
Báo cáo công tình hình hoạt động năm 2024, nhiệm vụ trong 

tâm năm 2025 của UBND xã 
 X X 

Phó chủ tịch 

UBND xã phụ 

trách khối VHXH 

Các ban nghành 

liên quan. 

8 
Báo cáo tình hình tài chính - ngân sách năm 2024 và phương 

hướng nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2025 
 X X Kế toán ngân sách 

Kế toán ngân 

sách xã 

9 
Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2024; Phương 

hướng nhiệm vụ năm 2025 
 X X 

Văn phòng 

HĐND - UBND 

Các ban nghành 

liên quan. 

10 
Báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2024, phương 

hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 
 X X 

CC địa chính XD 

xã 

Các ban nghành 

liên quan. 

11 
Tờ trình của UBND xã và dự thạo Nghị quyết của HĐND xã 

về thông qua kế hoạch phát triển KTXH, PQ - AN năm 2025 
 X X 

Phó chủ tịch 

UBND xã phụ 

trách khối KT 

Các ban nghành 

liên quan. 

12 
Tờ trình của UBND xã và dự thạo Nghị quyết của HĐND xã 

về phê chuẩn phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2025 
 X X Kế toán ngân sách 

Các ban nghành 

liên quan. 

13 

Tờ trình của UBND xã và dự thảo Nghị quyết của HĐND xã 

về việc thông qua danh mục đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết yếu 

phục vụ sản xuất năm 2025 

 X X Địa chính - XD  

 

14 
Đánh giá thẩm định các cơ quan, đơn vị đạt chuẩn về ANTT 

năm 2024 
 X  Công an xã 

Văn phòng 

HĐND - UBND 

15 

Báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu 

nại, tố cáo của công dân năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ 

năm 2024 

 X X 
Văn phòng 

HĐND - UBND 

Các ngành liên 

quan 

16 

Kế hoạch rà soát, đánh giá, thẩm định công nhận “Đơn vị tiêu 

biểu không có ma túy” “Đơn vị, bản đạt tiêu chuẩn 4 không 

về ma túy” năm 2024 

 X  Công an xã 
Các ngành liên 

quan 
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17 
Kế hoạch tổ chức triển khai hiệu quả “Ngày pháp luật nước 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2024 
 X  Tư pháp xã CB,CC xã 

18 
Báo cáo kết quả triển khai phong trào toàn dân đoàn kết 

XDĐSVH năm 2024 
 X  CC VH-XH xã MTTQVN xã 

19 Báo cáo số liệu công tác gia đình năm 2024  X  CC VHXH xã  

20 Thống kê gia súc, gia cầm  X  Thú y xã Các bản 

21 Phát bản tin trong tháng  X  CC VHXH xã  

22  Báo cáo thẩm định 4 không về ma túy năm 2024 X   Công an xã  

23 
Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024; 

Phương hướng nhiệm vụ năm 2025 
 X X 

Phó chủ tịch 

UBND xã phụ 

trách khối VHXH 

 

 Tháng 12      

1 
Dự thảo Công văn giao chuẩn bị nội dung trình Phiên họp 

UBND xã khóa XXI 
X   

Văn phòng 

HĐND - UBND 
 

2 

Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- 

XH, AN-QP tháng 12 năm 2024; Nhiệm vụ trọng tâm công 

tác tháng 01 năm 2024 

 X  
Văn phòng 

HĐND - UBND 

Các ban nghành 

thuộc khối 

UBND xã. 

3 Kế hoạch rà soát người có công với cách mạng  X  TBXH xã 
Các ban nghành 

liên quan 

4 Quyết định giao dự toán thu chi ngân sách năm 2025  X  Kế toán ngân sách 
Các ban nghành 

liên quan 

5 
Kế hoạch chỉ tiêu KT - XH năm 2025 

 
 X  

CC Địa chính XD 

xã 

Các ban nghành 

liên quan 

6 
Quyết định ban hành kế hoạch trình HĐND, UBND, chủ tịch 

UBND xã năm 2025 
 X  

Văn phòng 

HĐND - UBND 

Các ban nghành 

liên quan 

7 
Báo cáo công tác tiếp công, đơn thư tháng 12, nhiệm vụ 

tháng 01 năm 2025 
 X  

Văn phòng 

HĐND - UBND 
 

8 
Báo cáo kết quả tổng hợp đánh giá, phân loại CB,CC xã năm 

2024 
 X  

Văn phòng 

HĐND - UBND 
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9 

Kế hoạch bảo vệ Noen, tết Mông, Tết Nguyên đán năm 2025, 

báo cáo thực hiện kế hoạch Noen năm 2025 + Kế hoạch cao 

điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ tết nguyên đán năm 

2025 

 X  Công an xã Các bản 

10 Phát đăng bản tin trong tháng  X  CC VHXH xã  

11 Quyết định công khai dự toán năm 2025  X  Kế toán ngân sách  

12 
Kế hoạch; thông báo phân công thăm hỏi, tặng quà Tết 

Nguyên đán năm 2025 
 X  

Phó chủ tịch 

UBND xã phụ 

trách khối VHXH 
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